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A. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

1. Thông tin chung về Trường Cao đẳng Bình Thuận 

1.1. Tên trường: Trường Cao đẳng Bình Thuận. 

 1.2. Tên Tiếng Anh: Binh Thuan College. 

 1.3. Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Bình Thuận. 

 1.4. Địa chỉ trường:  

 a) Trụ sở chính: Số 05 đường Tôn Thất Bách, phường Phú Tài, thành phố Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

 b) Địa điểm đào tạo: 

 - Số 205 đường Lê Lợi, phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận; 

 - Số 38 đường Nguyễn Hội, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận; 

 - Số 274 đường Nguyễn Hội, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận. 

 1.5. Thông tin liên hệ: 

- Điện thoại: 0252. 3835324 

 - Email: cdbt@binhthuan.gov.vn  

 1.6. Website: www.tcdbt.edu.vn 

 1.7. Năm thành lập trường: Năm thành lập đầu tiên: 2023 

 1.8. Loại hình trường: Công lập: X;   Tư thục:  

2. Thông tin liên hệ của đơn vị phụ trách công tác kiểm định, đảm bảo chất lượng 

- Tên đơn vị: Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng 

- Điện thoại: 0252. 3835565. 

- Email: phongktdbcl@tcdbt.edu.vn 

B. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG 

1. Thời gian thực hiện tự đánh giá chất lượng 

- Thời gian thực hiện tự đánh giá chất lượng: 14/8/2023 đến 22/12/2023. 

- Thời gian công bố báo cáo tự đánh giá chất lượng: 25/12/2023 đến 05/01/2024. 

2. Kết quả tự đánh giá chất lượng 

2.1. Tổng số điểm tự đánh giá chất lượng: 93/100. 

http://www.tcdbt.edu.vn/
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2.2. Tự đánh giá chất lượng: Đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp.  

2.3. Bảng tổng hợp chi tiết điểm tự đánh giá chất lượng theo từng tiêu chí, tiêu 

chuẩn:  

TT Tiêu chí, tiêu chuẩn 
Điểm 

chuẩn 

Tự  đánh 

giá của 

CSGDNN 

 
ĐỀ XUẤT KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC  Đạt chuẩn 

chất lượng 

 Tổng điểm 100 93 

1 Tiêu chí 1: MỤC TIÊU, SỨ MẠNG, TỔ CHỨC VÀ QL 12 11 

  Tiêu chuẩn 1.1  1 1 

  Tiêu chuẩn 1.2  1 0 

 Tiêu chuẩn 1.3  1 1 

 Tiêu chuẩn 1.4  1 1 

 Tiêu chuẩn 1.5  1 1 

 Tiêu chuẩn 1.6  1 1 

 Tiêu chuẩn 1.7  1 1 

 Tiêu chuẩn 1.8  1 1 

 Tiêu chuẩn 1.9   1 1 

 Tiêu chuẩn 1.10  1 1 

 Tiêu chuẩn 1.11  1 1 

 Tiêu chuẩn 1.12  1 1 

2 Tiêu chí 2: HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO 17 16 

  Tiêu chuẩn 2.1  1 1 

  Tiêu chuẩn 2.2  1 1 

 Tiêu chuẩn 2.3  1 1 

 Tiêu chuẩn 2.4  1 1 

 Tiêu chuẩn 2.5  1 1 

 Tiêu chuẩn 2.6   1 1 

 Tiêu chuẩn 2.7  1 1 

 Tiêu chuẩn 2.8  1 1 

 Tiêu chuẩn 2.9   1 1 

 Tiêu chuẩn 2.10  1 1 

 Tiêu chuẩn 2.11  1 1 

 Tiêu chuẩn 2.12  1 1 

 Tiêu chuẩn 2.13  1 1 

 Tiêu chuẩn 2.14   1 1 
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TT Tiêu chí, tiêu chuẩn 
Điểm 

chuẩn 

Tự  đánh 

giá của 

CSGDNN 

 Tiêu chuẩn 2.15  1 1 

 Tiêu chuẩn 2.16  1 0 

 Tiêu chuẩn 2.17  1 1 

3 Tiêu chí 3: NHÀ GIÁO, CBQL, VIÊN CHỨC VÀ NLĐ 15 15 

  Tiêu chuẩn 3.1   1 1 

  Tiêu chuẩn 3.2  1 1 

 Tiêu chuẩn 3.3  1 1 

 Tiêu chuẩn 3.4  1 1 

 Tiêu chuẩn 3.5  1 1 

 Tiêu chuẩn 3.6  1 1 

 Tiêu chuẩn 3.7  1 1 

 Tiêu chuẩn 3.8  1 1 

 Tiêu chuẩn 3.9  1 1 

 Tiêu chuẩn 3.10  1 1 

 Tiêu chuẩn 3.11  1 1 

 Tiêu chuẩn 3.12  1 1 

 Tiêu chuẩn 3.13  1 1 

 Tiêu chuẩn 3.14  1 1 

 Tiêu chuẩn 3.15  1 1 

4 Tiêu chí 4: CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH 15 14 

  Tiêu chuẩn 4.1  1 1 

  Tiêu chuẩn 4.2  1 1 

 Tiêu chuẩn 4.3  1 1 

 Tiêu chuẩn 4.4  1 1 

 Tiêu chuẩn 4.5  1 1 

 Tiêu chuẩn 4.6  1 1 

 Tiêu chuẩn 4.7   1 1 

 Tiêu chuẩn 4.8  1 1 

 Tiêu chuẩn 4.9  1 0 

 Tiêu chuẩn 4.10   1 1 

 Tiêu chuẩn 4.11  1 1 

 Tiêu chuẩn 4.12  1 1 

 Tiêu chuẩn 4.13  1 1 

 Tiêu chuẩn 4.14  1 1 

 Tiêu chuẩn 4.15  1 1 
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TT Tiêu chí, tiêu chuẩn 
Điểm 

chuẩn 

Tự  đánh 

giá của 

CSGDNN 

5 
Tiêu chí 5: CSVC, TRANG THIẾT BỊ ĐÀO TẠO VÀ THƯ 

VIỆN 

15 12 

  Tiêu chuẩn 5.1  1 1 

  Tiêu chuẩn 5.2  1 1 

 Tiêu chuẩn 5.3 1 1 

 Tiêu chuẩn 5.4  1 1 

 Tiêu chuẩn 5.5 1 1 

 Tiêu chuẩn 5.6  1 1 

 Tiêu chuẩn 5.7  1 1 

 Tiêu chuẩn 5.8  1 0 

 Tiêu chuẩn 5.9  1 1 

 Tiêu chuẩn 5.10  1 1 

 Tiêu chuẩn 5.11  1 1 

 Tiêu chuẩn 5.12  1 0 

 Tiêu chuẩn 5.13  1 0 

 Tiêu chuẩn 5.14  1 1 

 Tiêu chuẩn 5.15  1 1 

6 Tiêu chí 6: NCKH, CHUYỂN GIAO CN VÀ HTQT 5 5 

  Tiêu chuẩn 6.1  1 1 

  Tiêu chuẩn 6.2  1 1 

 Tiêu chuẩn 6.3  1 1 

 Tiêu chuẩn 6.4  1 1 

 Tiêu chuẩn 6.5  1 1 

7 Tiêu chí 7: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH 6 6 

  Tiêu chuẩn 7.1 1 1 

  Tiêu chuẩn 7.2 1 1 

 Tiêu chuẩn 7.3 1 1 

 Tiêu chuẩn 7.4 1 1 

 Tiêu chuẩn 7.5 1 1 

 Tiêu chuẩn 7.6 1 1 

8 Tiêu chí 8: DỊCH VỤ NGƯỜI HỌC 9 9 

  Tiêu chuẩn 8.1 1 1 

  Tiêu chuẩn 8.2 1 1 

 Tiêu chuẩn 8.3 1 1 

 Tiêu chuẩn 8.4 1 1 
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TT Tiêu chí, tiêu chuẩn 
Điểm 

chuẩn 

Tự  đánh 

giá của 

CSGDNN 

 Tiêu chuẩn 8.5 1 1 

 Tiêu chuẩn 8.6 1 1 

 Tiêu chuẩn 8.7  1 1 

 Tiêu chuẩn 8.8 1 1 

 Tiêu chuẩn 8.9 1 1 

9 Tiêu chí 9: GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG 6 5 

  Tiêu chuẩn 9.1 1 0 

  Tiêu chuẩn 9.2 1 1 

 Tiêu chuẩn 9.3 1 1 

 Tiêu chuẩn 9.4 1 1 

 Tiêu chuẩn 9.5 1 1 

 Tiêu chuẩn 9.6 1 1 

C. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Trên cơ sở báo cáo tự đánh giá của Trường về chất lượng GDNN năm 2023, Nhà 

trường đề xuất Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cần xem lại nội hàm của Tiêu 

chuẩn 13 thuộc tiêu chí 5 “Trường có thư viện....mỗi loại giáo trình đảm bảo tối thiểu 

05 bản in”. Theo đó, yêu cầu có “tối thiểu 05 bản in” đối với giáo trình thật sự chưa 

hợp lý, vì giáo trình luôn có sự thay đổi, thường xuyên cập nhật kiến thức mới và được 

Trường số hoá, tích hợp vào thư viện điện tử. 

Trường Cao đẳng Bình Thuận kính báo đến Quý cấp./. 

Nơi nhận: 
- Tổng cục GDNN – Bộ LĐTBXH (b/c); 

- Sở LĐ-TB&XH Bình Thuận (b/c); 

- Ban Giám hiệu; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, KT&ĐBCLGD. 

HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

Đỗ Huy Sơn 
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